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1 26218633591  Nguyễn Hoài  Bảo 20/12/2002 Ninh Thuận 29CBN2

2 26207130640  Nguyễn Thị Kim  Hạnh 27/11/2002 Đà Nẵng 29CBN2

3 26218634606  Nguyễn Anh  Hào 20/11/2002 Quảng Trị 29CBN2

4 26208622271  Phạm Thị Thu  Hoài 29/12/2002 Quảng Bình 29CBN2

5 26218634346  Nguyễn Vũ  Hưng 11/07/2002 Quảng Nam 29CBN2

6 26212829045  Nguyễn Hữu Nhật  Huy 29/08/2002
Thừa Thiên

Huế
29CBN2

7 26218630272  Nguyễn Văn Quang  Huy 17/05/2002 Đà Nẵng 29CBN2

8 26211230080  Nguyễn Võ Đăng  Khoa 16/05/2002 Quảng Nam 29CBN2

9 26212137667  Trần Đình  Khôi 21/11/2002 Đà Nẵng 29CBN2

10 25207104178
 Nguyễn Trương
Khánh

 Linh 09/11/2001 Đà Nẵng 29CBN2

11 26208634952  Trương Thị Thanh  Loan 05/07/2002 Quảng Bình 29CBN2

12 26203327630  Lê Thị  Na 15/10/2002 Nghệ An 29CBN2

13 28204904700  Trương Thị Ly  Na 24/08/2004 Đà Nẵng 29CBN2

14 24205309167  Nguyễn Yến  Diệp 22/02/2000 Quảng Nam 27TBN6 Lần 1

15 24205309941  Bùi Thị Thu  Hằng 12/07/2000 Đăk Lăk 27TBN6 Lần 1

16 24205309785  Lương Minh  Hiền 07/11/2000 Quảng Ngãi 27TBN6 Lần 1

17 24205311019  Nguyễn Thị Thuỳ  Linh 08/07/2000 Lâm Đồng 27TBN6 Lần 1

18 24205311441  Đoàn Thị Quỳnh  My 22/02/2000 Quảng Ngãi 27TBN6 Lần 1

19 24215303729  Nguyễn Sỹ  Toàn 06/04/2000 Quảng Ngãi 27TBN6 Thi ghép

20 24205314306  Nguyễn Anh  Tú 26/01/2000 Phú Yên 27TBN6 Lần 1

21 24215314581  Võ Đức  Văn 27/11/2000 Gia Lai 27TBN6 Lần 1

22 24205114656  Nguyễn Hoàng Ái  Vi 30/08/2000 Bình Định 27TBN6 Lần 1

23 25213217080  Lê Hữu  Phước 13/02/2001 Đà Nẵng 27TBN9 Lần 1

24 25205104202  Võ Hoài  Thương 11/06/2001 Quảng Bình 28SBN2 Thi ghép

25 25203307253  Võ Thị Thuỳ  Lan 04/11/2001 Quảng Ngãi 28TBN12 Thi ghép
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1 26207228556  Nguyễn Ngọc  Ngoan 02/11/2002 Hồ Chí Minh 29CBN2

2 26207325388  Trần Thị Tuyết  Nhung 29/06/2002 Đà Nẵng 29CBN2

3 26207129848  Phạm Thị Loan  Oanh 11/09/2002 Quảng Nam 29CBN2

4 26207229973  Tăng Thị Kim  Oanh 16/07/2002 Đà Nẵng 29CBN2

5 26202400539  Mai Phương  Thảo 18/07/2002 Thanh Hóa 29CBN2

6 26207200486  Lê Ngô Thuỳ  Trang 13/11/2002
Thừa Thiên

Huế
29CBN2

7 26208625952  Hoàng Thị Thuỳ  Trang 10/07/2002 Hà Tĩnh 29CBN2

8 26207121759  Nguyễn Ngọc Tuyết  Trinh 06/11/2002 Kon Tum 29CBN2

9 26202400457
 Nguyễn Hoàng
Thanh

 Trúc 17/08/2002 Quảng Trị 29CBN2

10 26203128723  Nguyễn Thị Thúy  Vân 02/04/2002 Gia Lai 29CBN2

11 26202134436  Đặng Thị Na  Vy 02/02/2002 Quảng Nam 29CBN2

12 26202141892  Lương Tuyết Đăng  Vy 06/08/2002 Phú Yên 29CBN2

13 26207141797  Lê Thị Hà  Vy 29/06/2002 Đà Nẵng 29CBN2

14 25203200722  Hoàng Mai  Anh 14/06/2001 Quảng Bình 29SBN2

15 26202133820  Nguyễn Thị Ngọc  Diễm 16/10/2002 Quảng Nam 29SBN2

16 26203335005  Phạm Ngọc  Diệp 22/11/2002 Quảng Trị 29SBN2

17 26203529931
 Dương Thương
Hương

 Giang 27/07/2002 Đà Nẵng 29SBN2

18 26203300506  Đỗ Thị Thuý  Hằng 12/08/2002 Hồ Chí Minh 29SBN2

19 26203321029  Trần Thị Thu  Hiền 03/01/2002 Quảng Nam 29SBN2

20 26203322675  Nguyễn Thị Thu  Hiền 07/10/2002 Quảng Nam 29SBN2

21 26202438235  Võ An  Hoàng 29/06/2002 Gia Lai 29SBN2

22 26217226204  Nguyễn Nhật  Minh 03/12/2002 Đà Nẵng 29SBN2

23 25205205330  Trần Diệu  My 28/06/2001 Quảng Nam 29SBN2

24 27212125068  Phan Văn  Nam 25/01/2003 Quảng Trị 29SBN2

25 26207124148  Phan Thảo  Nhi 11/04/2002 Đà Nẵng 29SBN2

26 26207130385  Đinh Thị Tuyết  Nhi 27/09/2002 Đà Nẵng 29SBN2
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27 25205201034  Phạm Thị Diễm  Phúc 30/05/2001 Gia Lai 29SBN2

28 25205201350  Trần Phan Tuyết  Phương 21/02/2001 Gia Lai 29SBN2

29 2321725433  Lê Anh  Quốc 19/11/1999 Đà Nẵng 29CHT2 Thi ghép

30 26202521383  Đoàn Thị Phương  Thảo 28/09/2002 Đắk Lắk 29SBN1 Lần 1
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1 26207134156  Nguyễn Thị Như  Phương 26/10/2002 Đà Nẵng 29SBN2

2 28204104635  Trần Thị Diễm  Quỳnh 21/07/2004 Quảng Trị 29SBN2

3 26217200493  Hoàng Đình  Thái 22/06/2002 Nghệ An 29SBN2

4 26207141713  Lê Thị Thanh  Thảo 03/11/2002 Quảng Nam 29SBN2

5 26207133046  Hồ Đặng Hoài  Thương 06/05/2002 Đà Nẵng 29SBN2

6 26212141776  Nguyễn Văn  Tố 10/08/2002 Bình Định 29SBN2

7 25205216411  Nguyễn Thị Tường  Vy 27/10/2001 Bình Định 29SBN2

8 26207128015  Lê Thị Thu  Hà 01/03/2002 Quảng Nam 29SHT1

9 27202234037  Ngô Thị Ngân  Hà 05/03/2003 Phú Yên 29SHT1

10 26213320905  Đinh Gia  Hân 01/02/2002 Gia Lai 29SHT1

11 24205309777  Hà Thị Thu  Hiền 17/01/2000 Đắk Lắk 29SHT1

12 27202240616  Trần Thúy  Hiền 26/12/2003 Quảng Nam 29SHT1

13 26203826373  Hoàng Ngọc  Huyền 22/02/2002 Quảng Bình 29SHT1

14 26212129909  Nguyễn Lê Ngọc  Khanh 02/09/2002 Đà Nẵng 29SHT1

15 25207105502  Khổng Minh  Khuê 31/10/2001 Đà Nẵng 29SHT1

16 27202200825  Nguyễn Thị Vân  Lên 18/03/2003 Phú Yên 29SHT1

17 24205315177  Phan Nguyễn Tường Ngọc 01/12/2000 Đà Nẵng 29SHT1

18 26207131859  Phạm Thị Thanh  Nhàn 13/09/2002 Quảng Nam 29SHT1

19 26203120161  Nguyễn Thị Vân  Oanh 10/04/2001 Quảng Ngãi 29SHT1

20 26217240100  Đinh Minh  Thành 19/03/2001 Đắk Lắk 29SHT1

21 26203142168  Nguyễn Thị Quỳnh  Thảo 09/06/2002 Đà Nẵng 29SHT1

22 26207129418  Mai Thị Phương  Thảo 06/06/2002 Quảng Nam 29SHT1

23 2320530897  Lê Nguyễn Anh  Thư 20/09/1999 Hồ Chí Minh 29SHT1

24 26207131319  Hồ Thị Anh  Thư 14/12/2002 Quảng Nam 29SHT1

25 26207135095  Nguyễn Lê Thanh  Thủy 26/04/2002 Quảng Nam 29SHT1

26 26207225818  Lê Thị Thùy  Trang 20/08/2002 Quảng Nam 29SHT1
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27 24205314177  Trần Thị Lệ  Trinh 10/08/2000 Quảng Nam 29SHT1

28 26213835776  Lê Mạnh  Tuân 22/12/2002 Quảng Nam 29SHT1

29 24218615368  Lê Hoàng  Long 08/06/2000 Quảng Bình 29THT2 Lần 1

30 25212102879  Nguyễn Hồng Công  Phi 21/10/2001 Quảng Ngãi 29THT3 Lần 1
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